
Thứ Tiết 6A3 8A2 8A4 8A5 10A3 10A5 10D3

1
Anh NN

303-307

Anh NN

416-408

2
Anh NN

405-219

Anh NN

314-315

Anh NN

303-307

Anh NN

416-408

3
Anh NN

309-307

Anh NN

405-219

Anh NN

314-315

Anh NN

316-408

4
Anh NN

309-307

Anh NN

417-315

Anh NN

316-408

5
Anh NN

417-315

Thứ Tiết 6A4 7A2 9A6 11A1 11A3 11A4 11A5 11D2

1
Anh NN

203-315

Anh NN

204-219

Anh NN

206-408

2
Anh NN

310-307

Anh NN

203-315

Anh NN

204-219

Anh NN

206-408

3
Anh NN

310-307

Anh NN

312-315

Anh NN

201-219

Anh NN

217-408

4
Anh NN

312-315

Anh NN

417-307

Anh NN

201-219

Anh NN

217-408

5
Anh NN

417-307

Thứ Tiết 10A2 10A4 11A2 11A6 11D1 11D3

1
Anh NN

304-315

Anh NN

213-307

Anh NN

218-219

2
Anh NN

304-315

Anh NN

213-307

Anh NN

218-219

3
Anh NN

302-219

Anh NN

202-307

Anh NN

214-315

4
Anh NN

302-219

Anh NN

202-307

Anh NN

214-315

5

Thứ Tiết 6A2 9A4 10A1 10D1 10D2 11D4 11D5

1
Anh NN

301-219

Anh NN

415-315

Anh NN

220-307

2
Anh NN

504-408

Anh NN

301-219

Anh NN

415-315

Anh NN

220-307

3
Anh NN

308-307

Anh NN

504-408

Anh NN

318-219

Anh NN

221-315

4
Anh NN

308-307

Anh NN

318-219

Anh NN

221-315

5

Thứ Tiết 6A1 7A1 7A3 7A4 9A5 10A6

1
Anh NN

317-307

2
Anh NN

311-219

Anh NN

407-408

Anh NN

317-307

3
Anh NN

306-307

Anh NN

311-219

Anh NN

313-315

Anh NN

407-408

4
Anh NN

306-307

Anh NN

313-315

Anh NN

602-408

5
Anh NN

602-408

LỊCH HỌC TIẾNG ANH VỚI GVNN (HỌC BUỔI CHIỀU)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

(Có giá trị từ ngày 11/08/2025)


